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	STT
	Khóa
	Mã lớp
	MSSV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Phái
	ĐTB
	Xếp loại
	Ghi chú

	Ngành BQ

	1
	2015
	DH15BQNT
	15125440
	Nguyễn Thị Thúy Hồng
	19/10/1997
	
	
	
	

	2
	2018
	DH18BQ
	18125397
	Nguyễn Lê Tuấn
	24/08/2000
	
	
	
	

	3
	2019
	DH19BQ
	19125025
	Cao Thị Ngọc Bích
	01/04/2001
	
	
	
	

	4
	2019
	DH19BQ
	19125235
	Nguyễn Minh Nhật
	27/09/2001
	
	
	
	

	5
	2019
	DH19BQ
	19125287
	Phạm Thị Tuyết Phương 
	04/01/2001
	
	
	
	

	6
	2019
	DH19BQ
	19125371
	Lê Thị Kim Thùy 
	25/09/2001
	
	
	
	

	7
	2019
	DH19BQ
	19125384
	Diệu Nguyễn Trung Tiến 
	12/06/2001
	
	
	
	

	8
	2019
	DH19BQ
	19125444
	Nguyễn Thị Thúy Vân 
	21/01/2001
	
	
	
	

	9
	2019
	DH19BQC
	19125487
	Trần Thị Huỳnh Như
	10/04/2001
	
	
	
	

	10
	2019
	DH19BQC
	19125488
	Lê Anh Tài 
	24/07/2000
	
	
	
	

	11
	2019
	DH19BQC
	19125490
	Nhữ Văn Thành 
	08/06/2001
	
	
	
	

	12
	2019
	DH19BQC
	19125495
	Nguyễn Thị Thanh Tiên 
	29/06/2001
	
	
	
	

	13
	2019
	DH19BQC
	19125502
	Nguyễn Thị Thảo Vy
	27/08/2001
	
	
	
	

	14
	2020
	DH20BQ
	20125699
	Nguyễn Yến Thơ
	22/03/2002
	
	
	
	

	Ngành VT

	1
	2018
	DH18VT
	18125382
	Đặng Thị Thùy Trang
	26/04/2000
	
	
	
	

	2
	2019
	DH19VT
	19125033 
	Thái Huệ Châu
	08/11/2001
	
	
	
	

	3
	2019
	DH19VT
	19125048
	Trần Thị Hồng Diệp
	17/03/2001
	
	
	
	

	4
	2020
	DH20VT
	20125035
	Nguyễn Thị Kim Hậu
	28/12/2002
	
	
	
	

	Ngành DD

	1
	2016
	DH16DD
	16125391
	Lê Thị Ngọc Nử
	05/09/1998
	
	
	
	

	2
	2017
	DH17DD
	17125309
	Phan Thị Như Trà 
	24/04/1999
	
	
	
	

	3
	2018
	DH18DD
	18125005
	Lê Thị Vân Anh
	11/12/2000
	
	
	
	

	4
	2019
	DH19DD
	19125059
	Nguyễn Minh Dũng 
	30/01/2001
	
	
	
	

	5
	2019
	DH19DD
	19125182
	Nguyễn Thanh Minh 
	06/05/2000
	
	
	
	

	6
	2019
	DH19DD
	19125227
	Nông Thị Quý Phi
	14/08/2001
	
	
	
	

	Ngành HT

	1
	2018
	DH18HT
	18139014
	Phạm Thị Ngọc Cầm
	18/02/2000
	
	
	
	

	2
	2018
	DH18HT
	18139036
	Nguyễn Thị Duyên
	03/10/2000
	
	
	
	

	3
	2019
	DH19HT
	19139015
	Nguyễn Bảo Danh 
	17/07/2001
	
	
	
	

	4
	2019
	DH19HT
	19139116
	Trần Thị Yến Nhi 
	23/08/2001
	
	
	
	

	5
	2019
	DH19HT
	19139167
	Trần Trương Thu Thủy 
	18/05/2001
	
	
	
	

	Ngành HS

	1
	2019
	DH19HS
	19139056
	Nguyễn Thị Huyền 
	10/02/2001
	
	
	
	

	2
	2019
	DH19HS
	19139181
	Trần Ngọc Hải Triều 
	
	
	
	
	

	Ngành HD

	1
	2017
	DH17HD
	17139002
	Lê Vũ An
	31/03/1999
	
	
	
	

	2
	2019
	DH19HD
	19139112
	Lê Thị Thảo Nhi 
	04/07/2001
	
	
	
	

	3
	2019
	DH19HD
	19139207
	Nguyễn Hà Vy
	11/10/2001
	
	
	
	

	4
	2019
	DH19HD
	19139216
	Phạm Thị Hồng Yến 
	21/04/2001
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